
Định mức:  367.000đ/tín chỉ

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên môn học
Số 

TC

Trước điều 

chỉnh
Điều chỉnh

Số tiền 

trước điều 

chỉnh (đ)

Số tiền sau 

điều chỉnh 

(đ)

Số tiền 

chênh lệch 

(đ)

1 18020389 Nguyễn Hải Dương 04/09/2000 Nhập môn lập trình 3 Học lại

Huỷ QĐ 

961/QĐ-

CTSV

1101000 0 -1.101.000

2 18020389 Nguyễn Hải Dương 04/09/2000 Nhập môn lập trình 3 Học lại 0 1.101.000 1.101.000

3 18021128 Nguyễn Tiến Thái 03/06/2000 Nhập môn lập trình 3 Học tự do

Huỷ QĐ 

961/QĐ-

CTSV

1101000 0 -1.101.000

4 18021128 Nguyễn Tiến Thái 03/06/2000 Nhập môn lập trình 3 Học tự do 0 1.101.000 1.101.000

5 19020228 Vũ Minh Chiến 28/02/2001 Thực tập chuyên ngành 3 ĐK lần đầu 0 1.101.000 1.101.000

6 19020353 Lê Thành Long 10/06/2001 Thực tập chuyên ngành 3 ĐK lần đầu 0 1.101.000 1.101.000

7 19020387 Đinh Thanh Nhàn 02/07/2001 Thực tập chuyên ngành 3 ĐK lần đầu 0 1.101.000 1.101.000

8 19020831 Nguyễn Xuân Khang 19/11/2001
Đồ án thủy động lực học-môi 

trường biển
3 ĐK lần đầu 0 1.101.000 1.101.000

9 19021594 Đoàn Minh Hào 05/12/2001 Đo lường nâng cao 3 ĐK lần đầu 0 1.101.000 1.101.000

10 20020767 Ngô Quang Duy 13/05/2002 Nguyên lý biến đổi năng lượng 3 ĐK lần đầu 0 1.101.000 1.101.000

11 20020767 Ngô Quang Duy 13/05/2002
Kỹ thuật lạnh và điều hòa 

không khí
3 ĐK lần đầu 0 1.101.000 1.101.000

12 20020767 Ngô Quang Duy 13/05/2002 Lựa chọn năng lượng bền vững 2 ĐK lần đầu 0 734.000 734.000

13 20020767 Ngô Quang Duy 13/05/2002 Cơ học môi trường liên tục 4 ĐK lần đầu 0 1.468.000 1.468.000

14 20020767 Ngô Quang Duy 13/05/2002 Cơ học kỹ thuật 1 3 ĐK lần đầu 0 1.101.000 1.101.000

15 20020767 Ngô Quang Duy 13/05/2002 Bóng chuyền hơi 1 ĐK lần đầu 0 367.000 367.000

16 21020767 Lý A Khang 19/07/2003
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam
2 ĐK lần đầu MGHP 734000 0 -734000

17 21020767 Lý A Khang 19/07/2003 Lập trình hướng đối tượng 3 ĐK lần đầu MGHP 1101000 0 -1101000

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG HỌC PHÍ TRONG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Quyết định số:   1159     /QĐ-CTSV, ngày     24     tháng       11     năm 2022, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ)
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18 21020767 Lý A Khang 19/07/2003 Cơ sở dữ liệu 4 ĐK lần đầu MGHP 1468000 0 -1468000

19 21020767 Lý A Khang 19/07/2003 Kiến trúc máy tính 4 ĐK lần đầu MGHP 1468000 0 -1468000

20 21020767 Lý A Khang 19/07/2003
Pháp luật và đạo đức nghề 

nghiệp trong CNTT
2 ĐK lần đầu MGHP 734000 0 -734000

21 21020767 Lý A Khang 19/07/2003 Xác suất thống kê 3 ĐK lần đầu MGHP 1101000 0 -1101000

22 21020767 Lý A Khang 19/07/2003 Điền kinh 1 ĐK lần đầu MGHP 367000 0 -367000

23 21020767 Lý A Khang 19/07/2003 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 ĐK lần đầu MGHP 734000 0 -734000

24 21021005 Bùi Đức Mạnh 02/19/2003 Nhập môn lập trình 3 Học lại

Huỷ QĐ 

961/QĐ-

CTSV

1101000 0 -1.101.000

25 21021005 Bùi Đức Mạnh 02/19/2003 Nhập môn lập trình 3 Học lại Hủy 1.101.000 0 -1.101.000

12.111.000 13.579.000 1.468.000Tổng: 

Số tiền chênh lệch sau điều chỉnh: Một triệu, bốn trăm sáu mươi tám nghìn đồng./.


